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第 10 課 在庫を確認してまいります 

 

目標 

Có thể đưa ra lời giải thích và xin lỗi sau khi xác nhận hàng còn hay không. 

 

会話 

Nhân viên :Kính chào quý khách. Chúng tôi đang có chương trình giảm giá 50 

yên cho các loại mì ạ. Kính mời quý khách!  

Khách hang :Xin lỗi, giảm giá 50 yên chỉ áp dụng đối với các loại mì thôi ạ? 

Nhân viên :Thành thật xin lỗi quý khách. Chỉ áp dụng cho các loại mì thôi ạ.  

Khách hang :Vậy à. Tôi hiểu rồi. Tôi muốn mua cơm nắm cá ngừ.  

Nhân viên :Cơm nắm cá ngừ ạ. Tôi sẽ kiểm tra xem có còn hàng không, phiền 

quý khách chờ cho một lát ạ.  

Khách hang :Nhờ bạn giúp nhé.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nhân viên :Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu! Hiện cửa hàng chúng tôi đã hết 

cơm nắm cá ngừ mất rồi ạ. 

Khách hang :Vậy à?...Tôi hiểu rồi.  

Nhân viên :Thành thật xin lỗi quý khách. 

 

ことば 

麺類 các loại mỳ miến nói chung  ～円引き giảm ~ yên 

セール bán giảm giá  実施中 đang thực hiện, đang tiến hành  ツナ cá ngừ   

おにぎり cơm nắm  在庫 tồn kho, còn lưu trong kho   
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確認する xác nhận  少々お待ちください xin vui lòng chờ trong giây lát   

申し訳ございませんが tôi thực sự xin lỗi nhưng~   

トイレットペーパー giấy vệ sinh   

カップラーメン mỳ ly  謙譲語 khiêm nhượng ngữ   

謝罪（する） xin lỗi  レタスサンド bánh sandwich kẹp xà lách   


